
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA

0109738532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
Mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, 
cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;

6810(Chính)

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản.

6820

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn rau, quả;

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỸ ĐÀM NGỌC NGA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAM NGOC NGA FOUNDATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAM NGOC NGA FOUNDATION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932 212 262
Email: quydamngocnga@gmail.com damngocnga.vn

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

8. Giáo dục nhà trẻ 8511

9. Giáo dục mẫu giáo 8512

10. Giáo dục tiểu học 8521

11. Giáo dục trung học cơ sở 8522

12. Giáo dục trung học phổ thông 8523

13. Đào tạo sơ cấp 8531

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

17. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

18. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: 
- Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già;
- Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật.

8730

19. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật
Chi tiết: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với 
người già và người khuyết tật

8810

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình điện 4221

23. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

24. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Xây dựng công trình thủy 4291

27. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

28. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh

8299

31. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102
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32. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết:
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh;
- Hoạt động sản xuất phim video;
- Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

5911

33. Hoạt động hậu kỳ 5912

34. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

35. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5920

36. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

37. Chăn nuôi khác 0149

38. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

39. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

40. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

41. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

42. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

43. Sản xuất điện 3511

44. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

45. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

46. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

47. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

48. Cổng thông tin
(Loại trừ nội dung báo chí)

6312

49. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

50. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

51. Quảng cáo 7310

52. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

53. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

54. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

55. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Loại trừ nội dung báo chí)

9000

56. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
(Trừ hoạt động môi giới chứng khoán)

6612

57. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp; Trừ hoạt động ủy 
thác về đầu tư, kinh doanh tài chính, chứng khoán)

6619
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CAO XUÂN 
NHẬT

Việt 
Nam

Số nhà 121 La Giang, 
Khu phố 3, Thị Trấn 
Đức Thọ, Huyện Đức 
Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 183420737

2 LÊ CHIẾN Việt 
Nam

Số nhà 57 phố Vườn 
Cam, khu 9, Thị Trấn 
Thanh Ba, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

7.000.000.000 70,000 015084000951

58. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ việc làm

7810

59. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

60. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       183420737
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 121 La Giang, Khu phố 3, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức 
Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1211, Khu tập thể C1, 68 Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO XUÂN NHẬT Nam

24/08/1986 Kinh Việt Nam

15/10/2014 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015084000951
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 57 phố Vườn Cam, khu 9, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh 
Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 57 phố Vườn Cam, khu 9, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CHIẾN Nam

24/06/1984 Kinh Việt Nam

05/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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